
Chữ viết tắt:- CS1: Cơ sở 1 Ghi chú: - GV đến đúng giờ, quản lý HS lớp mình.
- CS2: Cơ sở 2 - Nếu buổi chiều HS có môn thi GV cho HS ra về lúc 10g30.

Buổi Tiết
Hằng (SV) Thảo (V) Phương (V) Oanh (V) Vân (V) Hoa Vui Thanh Lan

1
2 CS2: 8/1
3 CS2: 8/1
4 CS2: 8/1
5

1 CS2: 9/7 CS2: 9/1, 9/5 CS1: 9/1
2 CS2: 9/7 CS2: 9/1, 9/5 CS2: 9/4, 9/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/1 CS1: 9/2, 9/6
3 CS2: 9/7 CS2: 9/1, 9/5 CS2: 7/6, 7/7 CS2: 9/4, 9/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/1 CS1: 9/2, 9/6
4 (phòng nhỏ) CS2: 7/6, 7/7 CS2: 9/4, 9/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/2, 9/6 CS2: 9/1
5 CS2: 7/6, 7/7 CS2: 9/1

Buổi Tiết
Đ.Anh Thảo (V) Phương (V) Oanh (V) Vân (V) Mai Lan (V) Hải

1 CS2: 8/1, 8/7
2 CS2: 8/1, 8/7
3 CS2: 8/1, 8/7
4
5

1 CS1: 9/3 CS2: 9/1, 9/5 CS2: 9/4, 9/7 CS1: K7
2 CS1: 9/3 CS2: 9/1, 9/5 CS2: 9/4, 9/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/2, 9/3,9/6 CS1: K7
3 CS1: 9/3 CS2: 9/1, 9/5 CS2: 7/6, 7/7 CS2: 9/4, 9/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/2, 9/3,9/6

4 CS2: 7/6, 7/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/2, 9/3,9/6

5 CS2: 7/6, 7/7

Buổi Tiết
Đ.Anh Thủy (V) Phương (V) Ánh (V) Vân (V) Mai Lan (V)

1 CS2: 6/3, 6/4 CS2: 8/1, 8/7
2 CS2: 6/3, 6/4 CS2: 8/1, 8/7 CS2: 6/1, 6/2,

3 CS2: 6/3, 6/4 CS2: 8/1, 8/7 6/5, 6/6
4 CS2: 8/2, 8/8
5 CS2: 8/2, 8/8

1 CS2: 9/7
2 CS2: 9/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/2, 9/3,9/6

3 CS2: 9/7 CS2: 7/6, 7/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/2, 9/3,9/6

4 CS2: 7/6, 7/7 CS2: 7/1,7/3,7/4 CS1: 9/2, 9/3,9/6

5 CS2: 7/6, 7/7

THỨ TƯ, NGÀY 12/12/2018
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THỨ HAI, NGÀY 10/12/2018

THỨ BA, NGÀY 11/12/2018



Chữ viết tắt:- CS1: Cơ sở 1 Ghi chú: - GV đến đúng giờ, quản lý HS lớp mình.
- CS2: Cơ sở 2 - Nếu buổi chiều HS có môn thi GV cho HS ra về lúc 10g30.

GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ ÔN TẬP

Buổi Tiết
Thủy (V) Ánh (V) Minh (CD) Trinh (CD) Phg Lan (AV) Hải

1 CS2: 6/3, 6/4
2 CS2: 6/3, 6/4 CS2: 6/1, 6/2,
3 CS2: 6/3, 6/4 6/5, 6/6
4 CS2: 8/2, 8/8 CS1: K8 CS1: 9/2
5 CS2: 8/2, 8/8 CS1: K8 CS1: 9/2

1 CS2: K9 CS2: 9/2,9/3,9/6

2 CS2: K9 CS2: 9/2,9/3,9/6

3 CS2: K9
4
5

Buổi Tiết
Vui Hải Hòa

1 CS2: K7 CS2: 9/1, 9/7
2 CS2: K7 CS2: 9/1, 9/7
3 CS2: K7 CS2: 9/4, 9/5
4 CS2: 9/4, 9/5
5

1 CS2: 6/1, 6/2 CS2: 9/2,9/3,9/6 CS2: K8
2 CS2: 6/1, 6/2 CS2: 9/2,9/3,9/6 CS2: K8
3 CS2: 6/3, 6/4 CS2: K8
4 CS2: 6/3, 6/4
5

Buổi Tiết
Nguyệt (Đ) Thanh (Đ) Phg Lan (AV) Vui Như Sử (SV)

1 CS2: 6/6, 6/7 CS2: 7/1,7/2,7/3,7/7

2 CS2: 6/6, 6/7 CS2: 7/1,7/2,7/3,7/7

3 CS1: 9/1, 9/6 CS2: 7/4, 7/6 CS2: 7/1,7/2,7/3,7/7

4 CS1: 9/1, 9/6 CS1: 9/8 CS2: 7/4, 7/6
5 CS1: 9/1, 9/6 (sau thi)

1 CS2: 7/7 CS2: K6
2 CS2: 7/7 CS2: K6
3 CS2: 7/7 CS2: K6
4 CS2: K7
5 CS2: K7

THỨ BẢY, NGÀY 15/12/2018
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THỨ NĂM, NGÀY 13/12/2018

THỨ SÁU, NGÀY 14/12/2018



Chữ viết tắt:- CS1: Cơ sở 1 Ghi chú: - GV đến đúng giờ, quản lý HS lớp mình.
- CS2: Cơ sở 2 - Nếu buổi chiều HS có môn thi GV cho HS ra về lúc 10g30.

Buổi Tiết
Tiên (T) Nga (T) Nguyệt (Đ) Duyên (Đ) Lựu Vui Hằng Sử (SV)

1 CS2: 9/1, 9/8 CS2: K9 CS2: 8/3,8/4,8/8 CS2: K8
2 CS2: 9/1, 9/8 CS2: K9 CS2: 8/3,8/4,8/8 CS2: K8
3 CS1: K6 (sau thi) CS1: K6 (sau thi) CS2: 9/1, 9/8 CS2: K9 CS1: K6 (sau thi) CS2: 9/3,9/5,9/7 CS2: K8
4 CS1: K6 (sau thi) CS1: K6 (sau thi) CS1: K6 (sau thi) CS2: 9/3,9/5,9/7

5 CS1: K6 (sau thi) CS1: K6 (sau thi) CS1: K6 (sau thi)

1 CS2: 9/3,9/5,9/7 CS2: K8 CS2: 9/1, 9/2
2 CS2: 9/3,9/5,9/7 CS2: K8 CS2: 9/1, 9/2
3 CS2: 9/3,9/5,9/7 CS2: K8 CS2: 9/4, 9/6
4 CS2: 9/4, 9/6
5

Buổi Tiết
Tiên (T) Nga (T) Phg Lan (AV) Trang (S) Bích Lựu

1 CS2: K6, K7 CS2: K8
2 CS2: K6, K7 CS2: K8
3 CS2: K7 CS2: K6, K7 CS1: 9/2 (sau thi) CS2: K8
4 CS2: K7 CS2: K6, K7 CS1: 9/2 (sau thi)

5 CS2: K7 CS2: K6, K7 CS1: 9/2 (sau thi)

1 CS2: K7 CS2: K7, K9
2 CS2: K7 CS2: K7, K9
3 CS2: K7 CS2: K7, K9
4 CS2: K7, K9
5

Buổi Tiết
Đ.Anh Hoàng Anh Minh (CD) Trang (S) Bích

1 CS2: 7/6 CS2: K7 CS2: K8
2 CS2: 7/6 CS2: K7 CS2: K8
3 CS2: 7/7 CS2: 7/4, 7/5 CS2: K7 CS2: K8
4 CS2: 7/7 CS2: 7/4, 7/5
5 CS2: 7/4, 7/5

1 CS2: 9/7 CS2: K9
2 CS2: 9/7 CS2: K9
3 CS2: 9/3 CS2: K9
4 CS2: 9/3
5

THỨ HAI, NGÀY 17/12/2018
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THỨ BA, NGÀY 18/12/2018

THỨ TƯ, NGÀY 19/12/2018



Chữ viết tắt:- CS1: Cơ sở 1 Ghi chú: - GV đến đúng giờ, quản lý HS lớp mình.
- CS2: Cơ sở 2 - Nếu buổi chiều HS có môn thi GV cho HS ra về lúc 10g30.

GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ ÔN TẬP

Buổi Tiết
Đ.Anh Hoàng Anh Huê Ly Trân Tuấn Anh Thanh Lan Trinh (CD)

1 CS2: 7/6 CS2: 6/2 CS2: 6/1, 6/3 CS2: 6/4
2 CS2: 7/6 CS2: 6/2 CS2: 6/1, 6/3 CS2: 6/4
3 CS2: 7/7 CS2: 7/4, 7/5 CS2: 6/6 CS2: 6/5
4 CS2: 7/7 CS2: 7/4, 7/5 CS2: 6/6 CS2: 6/5
5 CS2: 7/4, 7/6

1 CS2: 9/7 CS2: 9/4 CS2: 7/2 CS2: 9/1, 9/6
2 CS2: 9/7 CS2: 9/4 CS2: 7/2 CS2: 9/1, 9/6 CS1: K6
3 CS2: 9/3 CS2: 9/5 CS2: 7/3 CS2: 9/2 CS1: K6
4 CS2: 9/3 CS2: 9/5 CS2: 7/3 CS2: 9/2 CS1: K6
5

Buổi Tiết
Đ.Anh Lâm Thảo Huê Ly Trân Phg Lan (AV) Tuyết Lan Thanh Lan

1 CS1: 9/3, 9/7 CS2: 9/4 CS2: 8/7 CS2: K8 CS2: 9/5
2 CS1: 9/3, 9/7 CS2: 9/4 CS2: 8/7 CS2: K8 CS2: 9/5
3 CS1: 9/3, 9/7 CS1: 8/2 CS2: 9/5 CS1: 9/1, 9/6 CS2: K8 CS2: 9/4
4 CS1: 8/2 CS2: 9/5 CS1: 9/1, 9/6 CS2: 9/4
5 CS1: 9/1, 9/6

1 CS2: 8/6 CS2: 8/3 CS2: 8/5 CS2: 7/1 CS1: 9/3
2 CS2: 8/6 CS2: 8/3 CS2: 8/5 CS2: 7/1 CS1: 9/3
3 CS2: 8/1 CS2: 8/4 CS2: 8/8 CS2: 7/1 CS1: 9/7
4 CS2: 8/1 CS2: 8/4 CS2: 8/8 CS1: 9/7
5
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THỨ NĂM, NGÀY 20/12/2018

THỨ SÁU, NGÀY 21/12/2018

THỨ BẢY, NGÀY 22/12/2018


